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Ñaët treân neàn,hôïp boä, khoâng duøng khí SF6 

Pad-mounted, Compact, SF6 - Free 
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Cấu trúc hợp bộ không dùng khí SF6 
giúp gia tăng ñộ tin cậy của máy biến áp 
padmount. 

Increased Reliability in an Integrated 
SF6-Free Compact Package. 

Các trạm phân phối ngầm trung thế ñã phát 
triển từ cấu trúc phức hợp thành dạng máy hợp bộ, 
nhỏ gọn. 

Medium voltage underground distribution 
stations have progressed from a complex structure to 
a small, compact unit. 

Sự phát triển công nghệ thể hiện ở các 
ñiểm sau: 

Following is the evolution of the 
technology: 

Các công trình dân dụng 2 tầng có các 
ñường dây trên không cấp ñiện ñược bố trí ở tầng 2. 
Các thiết bị hạ thế, máy biến áp, hệ thống bảo vệ  và 
các máy cắt không khí riêng biệt ñược lắp ở tầng 1. 

Two-floor civil work building housed 
incoming overhead lines on the second floor. The 
first floor housed separate airbrake switches, 
protection, transformer, and low voltage gear. 

Các công trình dân dụng 1 tầng ñược bố trí 
tại các khu vực công cộng có hệ thống lưới ñiện 
ngầm. Công trình chứa các ngăn bảo vệ và máy cắt 
không khí ñược lắp sẵn trong các tủ kim loại riêng 
biệt ñược kết nối ñến máy biến áp dầu.  

One-floor civil work building housed 
incoming underground lines located in public areas. 
Building housed separate metal enclosed airbrake 
switching and protection cells, connected to an oil-
filled transformer. 

Cấu trúc ñược chế tạo sẵn ñược lắp tại các 
khu vực công cộng có lưới ñiện ngầm. Vỏ máy chứa 
các ngăn bảo vệ và ñóng cắt trong modun kim loại 
riêng biệt ñược chế tạo sẵn trong môi trường khí 
SF6, kết nối ñến máy biến áp dầu hay silicone. 

Pre-fabricated structure housed incoming 
underground lines located in public areas. Enclosure 
housed separate prefabricated metal modular 
switching and protection cells filled with SF6 gas, 
connected to a silicone- or oil-filled transformer. 

Trạm phân phối hợp bộ tích hợp hệ thống 
ñóng cắt, bảo vệ và máy biến áp trong môi trường  
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ñiện môi (cấp K) có các ñặc tính như ñiểm cháy 
cao, dễ phân hủy và không ñộc. Các thiết bị không 
yêu cầu cấu trúc hạ tầng khác vì các cáp trung hạ 
thế của máy ñã ñược bảo vệ cho dân cư trong vỏ 
máy có ñộ an toàn cao. 

 The integrated distribution substation 
integrates switching, protection, and transformation 
under non-toxic, biodegradable, high fire point, K-
class dielectric fluid. Equipment requires no civil 
work structure as the incoming and outgoing cables 
are protected from the public with a high security 
enclosure. 

Thiết kế này có các lợi ích sau: 
The design offers the following benefits: 

� Thi công lắp ñặt dễ dàng 
    ■ Easy Installation 

� Bảo vệ máy biến áp vượt trội 
    ■ Superior Transformer Protection 

� ðộ an toàn gia tăng 
    ■ Increased Safety 

� Cải thiện ñộ tin cậy 
    ■ Improved Reliability  

� Thân thiện với môi trường 
■ Environmentally Friendly  

� Không dùng khí SF6 
■ SF6-Free 
� Dầu biến áp (cấp K) có ñiểm cháy cao 
■ High Fire Point K-Class Fluid 

Thiết kế này hoàn toàn phù hợp theo các 
tiêu chuẩn Mỹ (ANSI®), có các hướng dẫn chặt chẽ 
nhằm ñảm bảo vận hành an toàn và sự nguyên vẹn 
của vỏ máy.  

The design conforms to American National 
Standards (ANSI®) which contain strict      
guidelines to ensure operational and enclosure 
integrity. 
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IDS – những ưu ñiểm lớn trong không gian nhỏ 
IDS– Big Advantages in a Small Space 

Tiết ki ệm chi phí: 
Cost Savings 
� Cần diện tích nhỏ nhất. 
■ Minimum real estate required 
� Cần ít hạng mục hạ tầng cho các ứng dụng 

ngoài trời (không cần xây dựng nhà trạm hay hầm) 
■ Minimal civil work needed (no building or 

vault structure) for outdoor applications 
� Vỏ máy ñược tích hợp nguyên khối từ nhà 

sản xuất nên không cần mua và trữ các các phần 
riêng lẽ. 
■ Integrated single casing from one 
manufacturer– no need to purchase and stock 
three separate components 
� Chi phí lắp ñặt thấp. 
■ Minimum installation costs 
� Giảm các ñầu nối và cáp ñiện bên ngoài. 
■ Reduced external cabling and connectors 
� Dung dịch ñiện môi khó cháy FR3™ 

Envirotemp® cho phép lắp ñặt trong nhà mà không 
cần thiết bị phun chữa cháy hay hố thu dầu. 

■ Envirotemp® FR3™ less-flammable fluid 
allows indoor installations without sprinkler or 
vault requirements 
An toàn: 
Safety 
� Dung dịch ñiện môi cấp K FR3 Envirotemp 

hầu như loại trừ nguy cơ cháy nổ. 
■ Envirotemp FR3 K-Class fluid essentially 

eliminates transformer pool fires. 
� Magnex® Interrupter là một thiết bị bảo vệ 

quá dòng thông qua cảm biến nhiệt ñộ cao của 
dung dịch ñiện môi. 

■ Magnex® interrupter is an overcurrent 
protection device that also senses high fluid 
temperature. 
� Các ñầu nối cáp ngầm ñược ñúc cách ñiện 

loại trừ việc phóng ñiện bề mặt. 
■ Deadfront with screened connectors 
eliminates flashover. 
� Có khả năng vận hành trong ñiều kiện ngập 

lụt. 
■ Capable of operating under a flood condition. 
� Khối tích hợp ñược thiết kế chỉ cho phép 

nhân viên phụ trách ñược thao tác. 

■ Integrated enclosure cubicle is designed to allow 
access to authorized personnel only. 
Những lợi ích cho môi trường 
Environmental Benefits 
� Không sử dụng khí SF6 
■ SF6-free 
� Loại bỏ thành phần gây hại cho tầng ozôn do 

không sử dụng khí SF6 như thiết bị RMU. 
■ Eliminates ozone depleting SF6 gas used in RMU 
switching modules. 
� Loại bỏ các sản phẩm ñộc hại do hồ quang 

sinh ra trong môi trường SF6. 
■ Eliminates SF6 arcing by-products 
� ðáp ứng hiệp ước Kyoto 1997 (các nước ñã 

phát triển ñồng ý giảm thiểu các loại khí gây hiệu ứng 
nhà kính trong ñó có khí SF6 5,2% trong giai ñoạn 
2008-2012. 

■ 1997 Kyoto protocol – developed countries 
agreed to 
reduce overall emissions of greenhouse gases, which 
includes SF6, by 5.2% over the period 2008-2012. 
� Thiết bị dùng chất lỏng sẽ giúp ñạt mục tiêu 

này. 
■ Liquid-filled equipment will help meet this goal. 
� Dầu FR3 Envirotemp là dầu gốc thực vật, có 

thể tái sử dụng mà không ñộc hại và dễ phân hủy. 
■ Envirotemp FR3 fluid is a renewable seed based 

oil option which is non-toxic and biodegradable. 
� Thiết kế có hình dáng hòa hợp với môi trường 
■ Low profile design blends in with the 

environment. 
Tình tr ạng vận hành 
Operational Integrity  
� Dầu FR3 Envirotemp kéo dài tuổi thọ về nhiệt 

giấy cách ñiện và gia tăng khả năng quá tải. 
■ Envirotemp FR3 fluid extends insulation paper 
thermal life and increases overload capabilities. 
� Các thiết bị ñược lắp ráp và thử nghiệm 

nguyên khối trong dầu cách ñiện tại nhà máy. 
■ Components are assembled and tested as an 

integral unit under fluid at the factory. 
� Tổn thất tải nhỏ hơn do không có cáp và các 

mối nối giữa các bộ phận. 
■ Lower load losses due to elimination of cable and 
connections from each component. 
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So sánh giữa trạm biến thế phân phối hợp boä và trạm RMU ñiển hình 
Comparison of a Typical RMU Station to the IDS 
 
Tr ạm biến thế trung/hạ thế RMU ñiển hình 
Typical RMU MV/LV Substation  

Các trạm trung/hạ thế dạng RMU bao gồm 
máy cắt trung thế phía sơ cấp dùng khí SF6 và bảo 
vệ quá dòng trong các ngăn riêng biệt với máy biến 
thế, cáp, thanh cái. Tủ hạ thế cũng ñược lắp trong 1 
ngăn riêng biệt. ðể ñảm bảo an toàn cho con người 
và cải thiện tính thẩm mỹ, toàn bộ trạm biến thế 
ñược lắp ñặt chung trong một khối. 

Conventional RMU-based MV/LV stations 
incorporate medium voltage primary switching 
filled with SF6 gas and overcurrent protection in 
cells seperate from the transformer and abled/bused 
to it. The low voltage panel is also housed in a 
separate cell. To ensure public safety and improve 
aesthetics, the entire substation is packaged into a 
kiosk. 
 

Tr ạm biến thế phân phối hợp bộ 
Integrated Distribution Substation 

Trạm IDS kết hợp toàn bộ máy cắt trung 
thế, hệ thống bảo vệ trung hạ thế và máy biến thế 
trong cùng một khối duy nhất. Trạm IDS cung cấp 
sự an toàn và tính thẩm mỹ mà tối thiểu chi phí và 
giảm ñáng kể không gian. 

The IDS incorporates medium voltage 
switching, 
medium voltage protection, transformation and low 
voltage protection in a single enclosure. The IDS 
provides 
a secure, aesthetically pleasing unit that minimizes 
costs 
and drastically reduces space requirements. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sơ ñồ cấp nguồn và phân 

ñoạn  

Source transfer scheme 
and sectionalization 
 

 Bảo vệ máy biến thế 

Transformer 
protection 

 Máy biến thế 

Transformer  

 Tủ phân phối hạ thế 

 Transformer Low 
voltage panel 
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Mạch hình tia ( Radial Feed ) 

Bảo vệ tối ña trong không gian tối 
thiểu với ti ết giảm chi phí 

Get Maximum Protection in a Minimum of Space 
at a Reduced Cost 

Trạm biến thế phân phối hợp bộ của 
THIBIDI giảm thiểu ñáng kể yêu cầu không gian, 
tích hợp chung hệ thống ñóng cắt, bảo vệ và máy 
biến thế với nhau,và cung cấp ñộ tin cậy cao 

THIBIDI’ Integrated Distribution Substation 
drastically reduces space requirements, integrates 
switching, protection and transformation, and 
provides improved reliability. 

Trạm IDS cung cấp: 
The IDS offers:  

� Chi phí thấp hơn 
■ lower costs 
� An toàn ñược gia tăng 
■ increased safety 
� Nhiều lợi ích cho môi trường 
■ environmental benefits 
� Vận hành ñồng nhất 
■ operational integrity 
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Mạch vòng ( Loop Feed )
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Các bộ phận chính của trạm biến thế phân phối tích hợp 

Key Components of the Integrated Distribution Substation 
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Thành phần 
Component 

Mô tả 
Description 

 

Các thông số ñịnh mức 
Ratings 

1. ðầu nối cáp 
ngầm loại cắt tải 
hoặc không cắt tải 
1. Deadbreak or 
Loadbreak 
Elbow and Tee 
Connectors 

� ðầu cáp ngầm ñược ñúc và có thể chịu ngập nước, 
thích hợp cho lắp ñặt trong nhà và ngoài trời 
      ■ Fully screened and submersible connection suitable 
for indoor and outdoor applications 

� Kiểm soát ứng suất ñiện trường 
      ■ Built-in electrical stress control 

� Cấu trúc cao su EPDM, tránh bụi bẩn 
      ■ Moulded EPDM rubber construction immune to 
contamination 

� Có ñiểm test cho phép dễ dàng kiểm tra tình trạng 
mạch ñiện 

      ■ Built-in capacitive test point allows for easy check 
of circuit status 
 
 

� Dòng liên tục 1250A ñối với cấp 
24kV và 630A ñối với cấp 36kV 
      ■ Continuous current = 1250 A 
for 24 kV and 630 A for 36 kV 

� Chịu ñựng dòng ngắn mạch ñến 
75kA trong 1 giây 
      ■ Short-time withstand current (1 
sec) up to 75 kA 

� Chịu ñựng áp xung ñến 170kV 

      ■ Impulse withstand up to 170 kV 
 

2. Sứ xuyên máy 
biến loại cắt tải 
hoặc không cắt tải 
2. Deadbreak or 
Loadbreak 
Apparatus 
Bushings 
 

� Thiết kế ñối với loại không cho phép cắt tải ñược sử 
dụng với thiết bị ngâm trong dầu 
      ■ Screened deadbreak design for use with liquid-filled 
equipment 

� Bao gồm lớp màn bọc ñể kiểm soát ứng suất ñiện 
trường với bản tiếp ñịa 
      ■ Includes screen for controlling electrical stress with 
earthing plate 

� ðược chế tạo cho các ứng dụng ngoài trời và trong 
nhà 
      ■ Made for indoor or outdoor applications 

� Dòng liên tục 1250A ñối với cấp 
24kV và 630A ñối với cấp 36kV 
      ■ Continuous current = 1250 A 
for 24 kV and 630 A for 36 kV 

� Chịu ñựng dòng ngắn mạch ñến 
75kA trong 1 giây 
      ■ Short-time withstand current     
(1 sec) up to 75 kA 

� Chịu ñựng áp xung ñến 170kV 
      ■ Impulse withstand up to 170 kV 

3. Dao cắt có tải 
mạch vòng 
3. Loadbreak 
Sectionalizing 
Switches 
 

� Sử dụng ở 3 vị trí khác nhau như nguồn, mở và 
ñóng tiếp ñịa. 
     ■ Rotates to three positions for alternate source, open, 
and earth selection 

� Các tiếp ñiểm làm bằng ñồng, mạ bạc 
      ■ Silver-plated copper contacts 
 

�  Dòng liên tục = 400A ñối với 
cấp 24kV 
      ■ Continuous current = 400 A @ 
24 kV 

� Chịu ñựng dòng ngắn mạch ñến 
20kA trong 1 giây và 16kA trong 2 
giây 
      ■ Short-time withstand current 
(2 sec) = 16 kA, (1 sec) = 20 kA 

� Dòng ñóng ngắn mạch (12 chu 
kỳ) =16kA (sym) 
      ■ Short circuit making current 
(12 cycles) = 16 kA sym 

4. Dao cắt có tải 
máy biến áp (tùy 
chọn) 
4. Loadbreak 
On/Off 
Switch (optional) 
 

� Cơ cấu cơ khí vận hành theo nguyên tắc lò xo ñảm 
bảo thời gian thao tác ñóng/cắt không quá 1 chu kỳ 
     ■ Spring loaded activating mechanism ensures quick 
loadbreak or loadmake operation in less than 1 cycle 

� Yêu cầu lục tác ñộng momen là ít nhất  
      ■ Minimal input torque required 
 

� Dòng liên tục = 400A ñối với 
ñiện áp 27kV 
      ■ Continuous current = 400 A @ 
27 kV 

� Dòng quá ñộ (10 chu kỳ) = 12kA 
      ■ Momentary @ 10 cycles = 12 kA 
 

5. Cầu chì hạn 
dòng bảo vệ ngắn 
mạch máy biến áp 
loại ELSP 
5. ELSP Partial-

� Là cầu chì dòng cao, kết hợp với Magnes® 
Interrupter ñể bảo vệ cho máy biến áp 
      ■ Hi-amp fuse coordinated with MagneX® interrupter 
gives full range of fault protection 

� Bảo vệ và cách ly thiết bị bị sự cố 

� Dòng cắt hồ quang tối ña = 
50kA (RMS sym) 
      ■ Maximum interrupting current = 
50 kA RMS sym. 
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Range Current-
Limiting Back-up 
Fuses 
 

      ■ Protects and isolates faulted equipment 
� Có khả năng hạn chế hiệu quả năng lượng sinh ra  

 
do ngắn mạch 
      ■ Efficient energy limiting section 

6. Thiết bị bảo vệ 
quá tải 3 pha 
Magnes® 
Interrupter 
6. Three-Phase 
MagneX® 
Interrupter 
 

� Là thiết bị bảo vệ quá dòng 
      ■ Overcurrent protective device 

� Bảo vệ khỏi hư hỏng do quá tải, sự cố phía thứ cấp 
và do nhiệt ñộ dầu biến thế cao 
      ■ Protects from damaging overloads, secondary faults, 
and high fluid temperature 

� Tác ñộng cắt 3 pha cùng lúc 
      ■ Three-phase gang trip 

� Có thể reset bên ngoài 
      ■ Externally resettable 

� Có thể ñược sử dụng ñể ñóng cắt máy biến áp 
      ■ Can be used to turn transformer on and off 

� Dòng liên tục = 42A 
      ■ Continuous current = 42 A 

� Dòng cắt lớn nhất tại: 
      ■ Maximum interrupting current @ 
8.3kV = 2500A RMS sym 
15kV = 1500A RMS sym 
23kV = 500A RMS sym 
38kV = 500A RMS sym (cho hệ thống 
ñấu Y) (delta connected version only) 

� Chiụ dựng áp xung ñến 150kV 
      ■ Impulse withstand up to 150 kV 

7. Chống sét van 
loại ngâm trong 
dầu 
7. Oil-Immersed 
Surge Arresters 
 

� Bảo vệ tránh xung sét phản xạ trong các ñường cáp 
ngầm 
      ■ Protects from reflected impulses in cable circuits 

� Khả năng bảo vệ ưu việt với ñiện trở phi tuyến bằng 
vật liệu oxit kim loại 
      ■ Non-linear metal oxide varistors provide exceptional 
surge protection 

� Loại bỏ khả năng rút ngắn tuổi thọ vận hành của 
chông sét do các tác nhân bên ngoài, ñộng vật, hành ñộng 
phá hoại hay ẩm thấp xâm nhập 
      ■ Eliminates the possibility of shortened arrester life 
due to external contamination, wildlife, vandalism or 
moisture ingress 

� ðược làm mát bởi dầu  
      ■ Cooled by the oil for repeated surge duty 

� Dòng phóng  ñịnh mức = 10kA 
ñối với ñiện áp lưới từ 3-36kV 
      ■ Nominal discharge current = 10 
kA for ratings of 3-36 kV 

� Xung dòng cao = 100kA 
      ■ High current impulse = 100 kA 

� Xung ñóng cắt khi ñiện áp dư = 
250A trong 2000µs 
      ■ Switching impulse residual 
voltage = 250 A @ 2000µs duration 

Dao cách ly chống 
sét 
Arrester 
Disconnect 
Switches 
 

� Thiết bị bên ngoài cho phép cách ly và tái lập chống 
sét phục vụ cho việc thí nghiệm máy biến áp 
      ■ Allows external means for disconnecting and 
reconnecting the arrester for transformer testing 
 

� Thích hợp với ng dụng ñến cấp 
35kV, chịu ñựng ñiện áp xung ñến 
150kV 
      ■ Suitable for applications up to 
35 kV class, 150 kV impulse withstand 

8. Bộ chỉ thị ñường 
dây mang ñiện 
8. Hot Line 
Voltage 
Indicators 
 

� Cho biết tình trạng mang ñiện của ñường dây 
      ■ Identifies energized circuits 

� Hiển thị qua ñèn LED. 
      ■ Pulsating high intensity LED display 

� Có lớp vỏ bọc chịu ñược thời tiết 
      ■ Housed in one-piece weatherproof housing 

� ðược sử dụng với ñầu nối cáp ngầm có vị trí kiểm 
tra ñiện áp 
      ■ Used on connectors with voltage test point 

� Lắp ñặt dễ dàng và nhanh chóng 
      ■ Quick and easy installation 

� ðiện áp = 4,16-35kV 
      ■ Voltages: 4.16 to 35 kV 

� Khả năng chịu dòng sự cố = 
25kA trong thời gian 10 chu kỳ 
      ■ Fault Withstand Capability: 25 
kA for 10 cycles 

� Tự cấp nguồn nuôi của ñiện áp 
lưới tối thiểu 2400V 
      ■ Self powered with minimum of 
2400 V on circuit 

Bộ chỉ thị sự cố 
Indicators 
Current-Reset 
Faulted Circuit 
Indicators (for 
multi-earthed 
systems) 

� Xác ñịnh khu vực cáp bị sự cố 
      ■ Locates faulted sections of cable 

� Áp dụng công nghệ có thể thay ñổi giá trị cắt 
      ■ Variable-trip technology 

� Cấu trúc chắc chắn và bền – chịu ñược phá hoại và 
chống ăn mòn 
      ■ Tough, durable construction – corrosion-proof, 

� Khả năng chịu dóng sự cố = 
25kA trong thời gian 10 chu kỳ 
      ■ Fault Withstand Capability: 25 
kA for 10 cycles 

� Dòng sự cố = 100A gia tăng 
không quá 6 chu kỳ 
      ■ Trip current: 100 A rise within 6-
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 damage-resistant 
 

cycles 
� Tự cấp nguồn với dòng liên tục 

2A, không cần pin hoặc acquy 
      ■ Self-powered on 2.0 A  
 
 
continuous current, no battery required 
 

Dung dịch ñiện 
môi  
Dielectric Fluid 
 

  

9. Dầu FR3 
Envirotemp™ 
Envirotemp® 
FR3™ Fluid 
 

� Là chọn lựa tối ưu về mặt an toàn và môi trường khi 
so sánh với dầu khoáng 
      ■ Optimal safety and environmental choice when 
compared to mineral oil 

� Dầu FR3 có gốc thực vật nên hoàn toàn không ñộc 
hại và dễ phân hủy 
      ■ Completely biodegradable, seed-based, non-toxic 
fluid 

� Cấp cách ñiện K, có ñiểm chớp và ñiểm cháy cao 
      ■ K-Class, high fire and flash points 

� Kéo dài tuổi thọ giấy cách ñiện từ 5 ñến 8 lần 
      ■ Extends insulating paper life by 5 to 8 times 

� ðưọc UL® phân loại và FM Global chấp thuận sử 
dụng 
      ■ UL® Classified and FM Global® Approved 

� Các bộ  phận ngâm trong dầu FR3™ Envirotemp® 
của Cooper ñã ñược thử  nghiệm và chứng nhận 
      ■ Cooper fluid-immersed components have been 
tested and certified in Envirotemp®FR3™ fluid 

� ðộ bền ñiện môi = 56kV 
      ■ Dielectric Strength = 56 kV 

� ðiểm cháy = 3600C 
      ■ Fire Point = 360°C 

� ðiểm chớp = 3300C 
      ■ Flash Point = 330°C 
 

Dầu khoáng (tùy 
chọn) 
Mineral Oil 
(optional) 
 

� Type II với các chất ngăn quá trình oxy hóa 
      ■ Type II with inhibitors for oxidation stability 

� ðộ bền ñiện môi = 45 kV 
      ■ Dielectric Strength = 45 kV 

� ðiểm cháy = 1650C 
      ■ Fire Point = 165°C 

� ðiểm chớp = 1470C 
      ■ Flash Point = 147°C 
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s. 
ANSI® is a registered trademark of the American National 
Standards Institute. 
FM Global® is a registered trademark of Factory Mutual 
Insurance Company.tered trademark of Underwriters Laboratories Inc. 
Bulletin B210-05040 • May 2005 • New Issue 
aukee, WI 53072 USA 

www.cooperpower.com  ððặặcc  tt íínnhh  kkỹỹ  tthhuuậậtt   ––  TTeecchhnniiccaall   SSppeeccii ff iiccaattiioonnss    

� Tiêu chuẩn chế tạo : IEEE C 57.12.26 � Manufacture Standard : IEEE C 57.12.26 

� Công suất : 250kVA ñến 2000kVA � Capacity : 250KVA to 2000KVA 

� Tần số : 50Hz � Frequency : 50Hz 

� ðiện áp sơ cấp  : 22KV hoặc  22-15KV � Primary voltage     : 22KV or 22-15KV 

� ðiện áp thứ cấp : 0,4kV � Secondary voltage : 0.4kV 

� ðiều chỉnh : ±2x2,5% � Tappings : ±2x2.5%  

� Cấp cách ñiện : Cấp A � Insulation class : A class  

 
Kích thước vỏ thùng / tủ của mạch hình tia (Cabinet / tank dimensions of radial feed) : 
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250 6.6 9.6 360.8 340 2600 4 3028 

250 6.6  360.8 340 2600 4   3028 

320 8.4 12.3 461.9 390 3330 4 3160 

320 8.4  461.9 390 3330 4 3160 

400 10.5 15.3 577.4 450 4200 4 3310 

400 10.5  577.4 450 4200 4 3310 

560 14.7 21.5 808.3 580 4810 4.5 3509 

560 14.7  808.3 580 4810 4.5 3509 

630 16.5 24.2 909.3 787 5570 4.5 3655 

630 16.5  909.3 787 5570 4.5 3655 

750 19.7 28.8 1082.5 855 6725 6 3660 

750 19.7  1082.5 855 6725 6 3660 

  

Dòng ñiện          A 
 
 

(Rated Current) 

Công su ất 
KVA 

 
 

(Rated 
Capacity) 

Tổn hao 
không t ải  

 
P0(W) 

(No-load 
losses) 

Tổn hao 
ngắn mạch 
ở 750C 
Pk75 
(load  

losses) 

ðiện áp 
ngắn mạch 

 
Uk(%) 

(Impedance 
voltage) 

Trọng 
lượng 

 
G(kg) 

(Weight) 

 
 

I1 
(22kV) 

I12 
(15kV) 

I2 
(0,4kV) 
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1000 26.2 38.4 1443.4 980 8550 6 4578 

1000 26.2  1443.4 980 8550 6 4578 

1250 32.8 48.1 1804 1470 13100 6 4860 

1250 32.8  1804 1470 13100 6 4860 

1500 39.3 57.7 2165 1860 15000 6 5338 

1500 39.3  2165 1860 15000 6 5338 

2000 52.48 76.98 2886 2510 19000 6 6311 

2000 52.48  2886 2510 19000 6 6311 

 
 
 

Caùc dung sai theo tieâu chuaån IEE C 57.12.00  - Tolerances in accordance with IEEE C 57.12.00 standard  

1. a. Toång toån hao +10% toång toån hao 1. a. Total losses +10% Tolal losses 

b. Toån hao khoâng 
taûi hoaëc coù taûi: 

+15% toån hao khoâng 
taûi hoaëc coù taûi vôùi ñieàu 
kieän laø dung sai toång 
toån thaát khoâng vöôït 
quaù. 

b. load or no-load loss: +15% of each load or no-
load losses, provied that 
the tolerance for total 
losses is not exceeded 

2. Tæ leä ñieän aùp  2. Voltage ratio  

Tæ leä ñieän aùp danh 
ñònh (ôû naác ñònh 
möùc) 

Döôùi caùc giaù trò sau: 

a. +0.5% giaù trò ñònh 
möùc qui ñònh 

b. tyû leä phaàn traêm cuûa 
tæ leä ñieän aùp qui ñònh 
töông ñöông ±1/10 cuûa 
phaàn traêm ñieän aùp 
ngaén mach ñònh möùc 
ño ñöôïc 

Rated voltage ratio (on  
principal tapping) 

The lower of the folowing 
values: 
a. +0.5% for principal 
value  
b. ±1/10 of actual 
percentage impedance on 
the principal tapping 

Tæ leä ñieän aùp ôû naác 
ñieàu chænh khaùc:  

+1% tröø caùc tröôøng 
hôïp ngoaïi leä ñaëc bieät 

Voltage ratio on other 
tapping 

+1% except special cases 

3. Ñieän aùp ngaén maïch 
taïi doøng ñieän ñònh möùc 

±10%  3. Short-circuit  voltage at 
rated current 

±10%  

4.  Ñieän aùp ngaén maïch 
taïi nhöõng naác ñieàu 
chænh khaùc  

±15% giaù trò cho pheùp 
ñoái vôùi naác ñieàu chænh 
naøy 

4. Short-circuit  voltage at 
other tappings  

±15% rated value for this 
tapping 

Dòng ñiện          A 
 
 

(Rated Current) 

Công su ất 
KVA 

 
 

(Rated 
Capacity) 

Tổn hao 
không t ải  

 
P0(W) 

(No-load 
losses) 

Tổn hao 
ngắn mạch 
ở 750C 
Pk75 
(load  

losses) 

ðiện áp 
ngắn mạch 

 
Uk(%) 

(Impedance 
voltage) 

Trọng 
lượng 

 
G(kg) 

(Weight) 

 
 

I1 
(22kV) 

I12 
(15kV) 

I2 
(0,4kV) 
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5. Doøng khoâng taûi +30% doøng khoâng taûi 
qui ñònh 

5. No-load current +30% rated no-load 
current 

6. Thử xung  Khoâng coù dung sai 6. Impulse test No tolerance 

7. Thử  ñộ kín Khoâng coù dung sai 7. Leak test No tolerance 

 
 

 
 


